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        Nh p môn tài chính ti n t  1.2ậ ề ệ
  L p        :1011EFIN0111ớ
          Nhóm     :13

         

                         Ch ng Iươ
1.M c đ  thanh kho n c a m t tài s nứ ộ ả ủ ộ ả
đ c xác đ nh b i:ượ ị ở
a)Chi phí th i gian đ  chuy n tài s n đóờ ể ể ả
thành ti n m t.ề ặ
b)Chi phí tài chính đ  chuy n tài s n đóể ể ả
thành ti n m t.ề ặ
c)Kh  năng tài s n có th  đ c bán m tả ả ể ượ ộ
cách d  dàng v i giá th  tr ng.ễ ớ ị ườ
d)C  a) và b).ả
e)Có ng i s n sàng tr  m t s  ti n đườ ẵ ả ộ ố ề ể
s  h u tài s n đó.ở ữ ả
TL: d) theo đ nh nghĩa v  “Liquidity”ị ề
2.Trong n n kinh t  hi n v t, m t con gàề ế ệ ậ ộ
có giá b ng 10  bánh mỳ, m t bình s aằ ổ ộ ữ
có giá b ng 5  bánh mỳ. Giá c a m tằ ổ ủ ộ
bình s a tính theo hàng hoá khác là:ữ
a)10  bánh mỳổ
b)2 con gà
c)N a con gàử
d)Không có ý nào đúng
TL: c)
3.Trong các tài s n sau đây: (1) Ti nả ề



m t; (2) C  phi u; (3) Máy gi t cũ; (4)ặ ổ ế ặ
Ngôi nhà c p 4. Tr t t  x p s p theoấ ậ ự ế ắ
m c đ  thanh kho n gi m d n c a cácứ ộ ả ả ầ ủ
tài s n đó là:ả
a)1-4-3-2
b)4-3-1-2
c)2-1-4-3
d)Không có câu nào trên đây đúng
TL: d)
4.M c cung ti n t  th c hi n ch c năngứ ề ệ ự ệ ứ
làm ph ng ti n trao đ i t t nh t là:ươ ệ ổ ố ấ
a)M1.
b)M2.
c)M3.
d)Vàng và ngo i t  m nh.ạ ệ ạ
TL: a) vì M1 là l ng ti n có tính thanhượ ề
kho n cao nh t.ả ấ
5.M nh đ  nào không đúng trong cácệ ề
m nh đ  sau đâyệ ề
a)Giá tr  c a ti n là l ng hàng hoá màị ủ ề ượ
ti n có th  mua đ cề ể ượ
b)L m phát làm gi m giá tr  c a ti n tạ ả ị ủ ề ệ
c)L m phát là tình tr ng giá c  tăng lênạ ạ ả
d)Nguyên nhân c a l m phát là do giá củ ạ ả
tăng lên
TL: d) c  2 y u t  cùng nói v  1 hi nả ế ố ề ệ
t ng là l m phátượ ạ
6.Đi u ki n đ  m t hàng hoá đ c ch pề ệ ể ộ ượ ấ
nh n là ti n trong n n kinh t  g m:ậ ề ề ế ồ
a)Thu n l i trong vi c s n xu t ra hàngậ ợ ệ ả ấ
lo t và d  dàng trong vi c xác đ nh giáạ ễ ệ ị
tr .ị
b)Đ c ch p nh n r ng rãi.ượ ấ ậ ộ
c)Có th  chia nh  và s  d ng lâu dài màể ỏ ử ụ
không b  h  h ng.ị ư ỏ



d)C  3 ph ng án trên.ả ươ
e)Không có ph ng án nào đúng.ươ
TL: d) theo lu n đi m c a F. Minshkinậ ể ủ
(1996), Ch ng 2.ươ

7.M nh đ  nào d i đây không đúng khiệ ề ướ
nói v  đ c đi m c a ch  đ  b n v  vàng?ề ặ ể ủ ế ộ ả ị
a)Nhà n c không h n ch  vi c đúc ti nướ ạ ế ệ ề
vàng.
b)Ti n gi y đ c t  do chuy n đ i raề ấ ượ ự ể ổ
vàng v i s  l ng không h n ch .ớ ố ượ ạ ế
c)Ti n gi y và ti n vàng cùng đ c l uề ấ ề ượ ư
thông không h n ch .ạ ế
d)C  3 ph ng án trên đ u đúng.ả ươ ề
TL: d) Vì ph ng án b) là m t m nh đươ ộ ệ ề
đúng.

8.Trong th i kỳ ch  đ  b n v  vàng:ờ ế ộ ả ị
a)Ch  đ  t  giá c  đ nh và xác đ nh d aế ộ ỷ ố ị ị ự
trên c  s  “ngang giá vàng”.ơ ở
b)Th ng m i gi a các n c đ cươ ạ ữ ướ ượ
khuy n khích.ế
c)Ngân hàng Trung ng hoàn toàn cóươ
th  n đ nh đ c l ng ti n cung ng.ể ấ ị ượ ượ ề ứ
d)a) và b)

10. Ch c năng nào c a ti n t  đ c cácứ ủ ề ệ ượ
nhà kinh t  h c hi n đ i quan ni m làế ọ ệ ạ ệ
ch c là quan tr ng nh t?ứ ọ ấ
a)Ph ng ti n trao đ i.ươ ệ ổ
b)Ph ng ti n đo l ng và bi u hi n giáươ ệ ườ ể ệ
tr .ị
c)Ph ng ti n l u gi  giá tr .ươ ệ ư ữ ị
d)Ph ng ti n thanh toán qu c t .ươ ệ ố ế
e)Không ph i các ý trên.ả



TL: a)
11. Tính thanh kho n (tính l ng) c a m tả ỏ ủ ộ
lo i tài s n đ c xác đ nh b i các y u tạ ả ượ ị ở ế ố
d i đây:ướ
a)Chi phí th i gian đ  chuy n thành ờ ể ể
a)Chi phí th i gian đ  chuy n thành tàiờ ể ể
s n đó thành ti n m tả ề ặ
b)Chi phí tài chính đ  chuy n tài s n đóể ể ả
thành ti n m tề ặ
c)Kh  năng tài s n có th  đ c bán v iả ả ể ượ ớ
giá th  tr ng c a nóị ườ ủ
d)C  a) và b)ả
e)C  a) và c)ả
TL: d)
12. Vi c chuy n t  lo i ti n t  có giá trệ ể ừ ạ ề ệ ị
th c (Commodities money) sang ti nự ề
quy c (fiat money) đ c xem là m tướ ượ ộ
b c phát tri n trong l ch s  ti n t  b i vì:ớ ể ị ử ề ệ ở
a) Ti t ki m chi phí l u thông ti n t .ế ệ ư ề ệ
b) Tăng c ng kh  năng ki m soát c aườ ả ể ủ
các c  quan ch c năng c a Nhà n c đ iơ ứ ủ ướ ố
v i các ho t đ ng kinh t .ớ ạ ộ ế
c) Ch  nh  v y m i có th  đáp ng nhuỉ ư ậ ớ ể ứ
c u c a s n xu t và trao đ i hàng hoáầ ủ ả ấ ổ
trong n n kinh t .ề ế
d) Ti t ki m đ c kh i l ng vàng đápế ệ ượ ố ượ

ng cho các m c đích s  d ng khác.ứ ụ ử ụ
TL: c) Vì MV=PY, gi  s  P/V ít thayả ử
đ i, M s  ph  thu c vào Y. Y khôngổ ẽ ụ ộ
ng ng tăng lên, kh i l ng và tr  l ngừ ố ượ ữ ượ
Vàng trên th  gi i s  không th  đáp ng.ế ớ ẽ ể ứ

13. Giá c  trong n n kinh t  trao đ iả ề ế ổ
b ng hi n v t (barter economy) đ cằ ệ ậ ượ
tính d a trên c  s :ự ơ ở



a) Theo cung c u hàng hoá.ầ
b) Theo cung c u hàng hoá và s  đi uầ ự ề
ti t c a chính ph .ế ủ ủ
c) M t cách ng u nhiên.ộ ẫ
d) Theo giá c  c a th  tr ng qu c t .ả ủ ị ườ ố ế
TL: c) Vì trong n n kinh t  hi n v t,ề ế ệ ậ
ch a có các y u t  Cung, C u, s  đi uư ế ố ầ ự ề
ti t c a Chính ph  và nh h ng c a thế ủ ủ ả ưở ủ ị
tr ng qu c t  đ n s  hình thành giá c .ườ ố ế ế ự ả

14. Thanh toán b ng th  ngân hàng cóằ ẻ
th  đ c ph  bi n r ng rãi trong các n nể ượ ổ ế ộ ề
kinh t  hi n đ i và Vi t Nam b i vì:ế ệ ạ ệ ở
a)thanh toán b ng th  ngân hàng là hìnhằ ẻ
th c thanh toán không dùng ti n m t đ nứ ề ặ ơ
gi n, thu n ti n, an toàn, v i chi phí th pả ậ ệ ớ ấ
nh t.ấ
b)các n c đó và Vi t Nam có đi u ki nướ ệ ề ệ
đ u t  l n.ầ ư ớ
c)đây là hình th c phát tri n nh t c aứ ể ấ ủ
thanh toán không dùng ti n m t cho đ nề ặ ế
ngày nay.
d)hình th c này có th  làm cho b t kỳứ ể ấ
đ ng ti n nào cũng có th  coi là ti nồ ề ể ề
qu c t  (International money) và có thố ế ể
đ c chi tiêu mi n thu   n c ngoàiượ ễ ế ở ướ
v i s  l ng không h n ch .ớ ố ượ ạ ế
TL: c)

15. "Gi y b c ngân hàng" th c ch t là:ấ ạ ự ấ
a) M t lo i tín t .ộ ạ ệ
b) Ti n đ c làm b ng gi y.ề ượ ằ ấ
c) Ti n đ c ra đ i thông qua ho t đ ngề ượ ờ ạ ộ
tín d ng và ghi trên h  th ng tài kho nụ ệ ố ả



c a ngân hàng.ủ
d) Ti n g i ban đ u và ti n g i do cácề ử ầ ề ử
ngân hàng th ng m i t o ra.ươ ạ ạ
TL: a)
16. ch c năng nào c a ti n t  đ c coi là ch c năng quanứ ủ ề ệ ượ ứ  
tr ng nh t:ọ ấ
a.Ph ng ti n trao đ iươ ệ ổ
b.Ph ng ti n đo l ng và bi u hi n giá trươ ệ ườ ể ệ ị
c.ph ng ti n thanh toán qu c tươ ệ ố ế
d.phu ng ti n l u tr  giá trơ ệ ư ữ ị
 17.gi y b c ngân hàng th c ch t là:ấ ạ ự ấ
a. 1lo i tín tạ ệ
b. ti n làm băng gi yề ấ
c.ti n đ c ra đ i thông qua ho t đ ng tín d ng và ghi trênề ượ ờ ạ ộ ụ  
h  th ng tài kho n c a ngân hàngệ ố ả ủ
d.ti n g i ban đ u và ti n g i do các ngân hàng th ng m iề ử ầ ề ử ươ ạ  
t o raạ
18. T ng giá c  hàng hoá trong l u thông ph  thu c vào :ổ ả ư ụ ộ
A. T ng s  l ng hàng hoá, d ch v  đ a vào l u thôngổ ố ượ ị ụ ư ư
B. M c giá cứ ả
C. T c đ  l u thông ti n tố ộ ư ề ệ
D. C  A và Bả
19. Ch c năng nào c a ti n t  đ c các nhà kinh t  h cứ ủ ề ệ ượ ế ọ  
hi n đ i quan ni m là ch c năng quan tr ng nh t? ệ ạ ệ ứ ọ ấ

A. Ch c năng th c đo giá trứ ướ ị
B. Ch c năng ph ng ti n trao đ i và thanh toánứ ươ ệ ổ
C. Ch c năng ph ng ti n tích lũy giá trứ ươ ệ ị
D. C  3 ch c năng trên đ u quan tr ng nh  nhauả ứ ề ọ ư

20. Vai trò c a ti n t  .ủ ề ệ
A.Ti n t  là ph ng ti n đ  m  r ng phát tri n s n xu tề ệ ươ ệ ể ở ộ ể ả ấ  
và trao đ i hàng hoá.ổ
B.Ti n t  là ph ng ti n đ  th c hi n vi c m  r ng cácề ệ ươ ệ ể ự ệ ệ ở ộ  
quan h  h p tác qu c t .ệ ợ ố ế
C.Ti n t  là ph ng ti n ph c m c đích c a ng i s  h uề ệ ươ ệ ụ ụ ủ ườ ở ữ  
chúng.



D T t c  đáp án trên.ấ ả
22. TT chuy n giá tr  hàng hóa thành giá c  hàng hóa khi th cể ị ả ự  

hi n ch c năng:ệ ứ
A. th c đo giá tr                      ướ ị C, ph ng ti n thanh toánươ ệ
B. ph ng ti n l u thông          D, ph ng ti n d  tr  giá trươ ệ ư ươ ệ ự ữ ị

24. Gi  đ nh các y u t  khác không thay đ i, khi Ngânả ị ế ố ổ  
hàng Trung ng tăng t  l  d  tr  b t bu c, l ng ti nươ ỷ ệ ự ữ ắ ộ ượ ề  
cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào?ứ ẽ ổ ư ế

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

25. Ngân hàng Trung ng mua vào m t l ng tín phi uươ ộ ượ ế  
Kho b c trên th  tr ng m , l ng ti n cung ng (MS)ạ ị ườ ở ượ ề ứ  
s  thay đ i nh  th  nào?ẽ ổ ư ế

a) tăng

b) gi mả

c) không thay đ iổ

26.Khi Ngân hàng Trung ng h  lãi su t tái chi t kh u,ươ ạ ấ ế ấ  
l ng ti n cung ng (MS) s  thay đ i nh  th  nào? (giượ ề ứ ẽ ổ ư ế ả 
đ nh các y u t  khác không thay đ i)ị ế ố ổ

a) ch c ch n s  tăngắ ắ ẽ

b) có th  s  tăngể ẽ

c) có th  s  gi mể ẽ ả

d) không thay đ iổ

27. Chính sách ti n t  c a Ngân hàng Nhà nề ệ ủ ư c Vi t Namớ ệ  
bao g m có các công c  ch  y u nhồ ụ ủ ế ư sau:

a) Chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t,ự ữ ắ ộ ấ  
chính sách t  giá, các ho t đ ng trên th  tr ng m ,ỷ ạ ộ ị ườ ở  
chính sách h n ch  tín d ng.ạ ế ụ



b) Chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t,ự ữ ắ ộ ấ  
chính sách chi t kh u và tái chi t kh u, các ho t đ ngế ấ ế ấ ạ ộ  
trên th  trị ng m , chính sách h n ch  tín d ng.ờ ở ạ ế ụ

c) Chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t,ự ữ ắ ộ ấ  
chính sách công nghi p hoá, các ho t đ ng trên th  trệ ạ ộ ị ngờ  
m , chính sách h n ch  tín d ng.ở ạ ế ụ

d) Chính sách d  tr  b t bu c, chính sách lãi su t,ự ữ ắ ộ ấ  
chính sách t  giá, các ho t đ ng trên th  trỷ ạ ộ ị ư ng m ,ờ ở  
chính sách tài chính doanh nghi p.ệ

28. Đi u ki n đ  m t hàng hoá đ c ch p nh n là ti nề ệ ể ộ ượ ấ ậ ề  
trong n n kinh t  g m:ề ế ồ

a) Thu n l i trong vi c s n xu t ra hàng lo t và d  dàngậ ợ ệ ả ấ ạ ễ  
trong vi c xác đ nh giá tr .ệ ị ị

b) Đ c ch p nh n r ng rãi.ượ ấ ậ ộ
c) Có th  chia nh  và s  d ng lâu dài  mà không b  hể ỏ ử ụ ị ư 

h ng.ỏ
d) C  3 ph ng án trênả ươ .
e) Không có ph ng án nào đúng.ươ
TL: d) 

29. Phát bi u nào sau đây là saiể
a) Ti n t  là 1 lo i hàng hóa đ c bi t đ c dùng làm v tề ệ ạ ặ ệ ượ ậ  

ngang giá chung đo l ng và bi u hi n giá tr  c a t t c  cácườ ể ệ ị ủ ấ ả  
hàng hóa khác

b) Ti n t  có 2 thu c tính: giá tr  và giá tr  s  d ngề ệ ộ ị ị ử ụ
c) Ti n t  ch  có th  là vàngề ệ ỉ ể
d)  T t  c  nh  nh ng ph ng ti n có th  đóng vai  tròấ ả ư ữ ươ ệ ể  

trung gian trao đ i< đ c nhi u ng i th a nh n thì đ cổ ượ ề ườ ừ ậ ượ  
g i là ti nọ ề

TL: c)
30. Hình thái tín t  c a ti n t  bao g m:ệ ủ ề ệ ồ

a) ti n kim lo i, ti n gi yề ạ ề ấ
b) Ti n gi y, ti n đi n t , ti n ghi sề ấ ề ệ ử ề ổ
c) Ti n đi n t  và ti n ghi sề ệ ử ề ổ



d) c  a và cả
31. Ti n t  có m y ch c năng ề ệ ấ ứ

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
TL: d)

32. Đ  th c hi n ch c năng ph ng ti n l u thông ti n tể ự ệ ứ ươ ệ ư ề ệ 
ph i th c hi n nh ng ch c năng nào sau đây:ả ự ệ ữ ứ

    A: Ti n ph i có đ y đ  giá trề ả ầ ủ ị
    B: Ph i có 1 l ng ti n th ct  xu t hi n trong l uả ượ ề ự ế ấ ệ ư  

thông
    C: ti n không c n có giá tr  n i t iề ầ ị ộ ạ
    D: s  l ng ti n xu t hi n trong l u thông ph i đ  đố ượ ề ấ ệ ư ả ủ ể 

đáp ng nhu c uứ ầ
a) A, B, C
b) B, C ,D 
c) A, B, D
d) A, C, D
TL: b)

33,Vai trò c a ti n t  trong n n kinh t  th  tr ngủ ề ệ ề ế ị ườ
a) là ph ng ti n đ  m  r ng và phát tri n s n xút vàươ ệ ể ở ộ ể ả  
trao đ i hàng hóaổ
b) là ph ng ti n đ  m  r ng các quan h  qu c tươ ệ ể ở ộ ệ ố ế
c) là ph ng ti n đ  ph c v  muc đích c a ng i s  h uươ ệ ể ụ ụ ủ ườ ở ữ  
chúng
d) c  3 phuong án trênả
TL: d)                                   

34: M nh đ  nào không đúng trong các m nh đ  sau đâyệ ề ệ ề
a) Giá tr  c a ti n là l ng hàng hoá mà ti n có th  muaị ủ ề ượ ề ể  
đ cượ
b) L m phát làm gi m giá tr  c a ti n tạ ả ị ủ ề ệ
c) L m phát là tình tr ng giá c  tăng lênạ ạ ả
d) Nguyên nhân c a l m phát là do giá c  tăng lênủ ạ ả
TL: d) c  2 y u t  cùng nói v  1 hi n t ng là l m phátả ế ố ề ệ ượ ạ



 Câu 18:Theo quan đi m hi n đ i, đ nh nghĩa nào sau đâyể ệ ạ ị  
đúng nh t v  ti n:ấ ề ề
      A.Ti n là t t c  nh ng ph ng ti n có th  đóng vai tròề ấ ả ữ ươ ệ ể  
trung gian trao đ i , đ c nhi u ng i th a nh nổ ượ ề ườ ừ ậ
      B.Ti n là lo i hàng hoá đ c bi t, dùng làm v t ngang giáề ạ ặ ệ ậ  
chungđ  l ng và bi u hi n giá tr  c a t t c  nh ng hàngơ ườ ể ệ ị ủ ấ ả ữ  
hoá khác và th c hi n trao đ i gi a chúng.ự ệ ổ ữ
      C.Ti n là hàng hoá có th  trao đ i tr c ti p v i các hàngề ể ổ ự ế ớ  
hoá thông th ng khác.ườ

D.Ti n là v t ngang giá chung có giá tr  s  d ng thi tề ậ ị ử ụ ế  
th c và phù h p v i t ng vùng khác nhau.ự ợ ớ ừ
Đáp án : A
35: Thanh toán b ng th  ngân hàng có th  đ c ph  bi nằ ẻ ể ượ ổ ế  
rông rãi trong các n n kinh t  hi n đ i và Vi t Nam b i vì:ề ế ệ ạ ệ ở

A. Thanh toán b ng th  ngân hàng là hình th c thanh toánằ ẻ ứ  
không dùng ti n m t đ n gi n, thu n ti n , an toàn v iề ặ ơ ả ạ ệ ớ  
chi phí th pấ

B. Các n c đó và Vi t Nam có đi u ki n đ u t  l nướ ệ ề ệ ầ ư ớ
C. Đây là hình th c thanh toán phát tri n nh t không dùngứ ể ấ  

ti n m t cho đ n ngày nayề ặ ế
D. Hình th c này có th  làm cho b t kỳ đ ng ti n nào cũngứ ể ấ ồ ề  

có th  coi là ti n qu c t  và có th  đ c chi tiêu mi nể ề ố ế ể ượ ễ  
thu   n c ngoài v i s  l ng không h n chế ở ướ ớ ố ượ ạ ế

TL:D
36:.Nh n đ nh nào sau đây là đúng nh t:ậ ị ấ
     A.Giá c  c a hàng hoá t  l  thu n v i giá tr  hàng hoá vàả ủ ỷ ệ ậ ớ ị  
t  l  thu n v i giá tr  ti n tỷ ệ ậ ớ ị ề ệ
     B.Giá c  c a hàng hoá t  l  ngh ch v i giá tr  hàng hóa vàả ủ ỷ ệ ị ớ ị  
t  l  thu n v i giá tr  ti n tỷ ệ ậ ớ ị ề ệ
     C.Giá c  c a hàng hoá t  l  ngh ch v i giá tr  hàng hoá vàả ủ ỷ ệ ị ớ ị  
t  l  ngh ch v i giá tr  ti n tỷ ệ ị ớ ị ề ệ
     D.Giá c  c a hàng hoá t  l  thu n v i giá tr  hàng hoá vàả ủ ỷ ệ ậ ớ ị  
t  l  ngh ch v i giá tr  ti n tỷ ệ ị ớ ị ề ệ
Đáp án: D



37: Khi th c hi n ch c năng l u thông, ti n t  không c n cóự ệ ứ ư ề ệ ầ  
đi u ki n nào sau đây:ề ệ

A. Ph i có m t l ng ti n th c t  xu t hi n trong l uả ộ ượ ề ự ế ấ ệ ư  
thông

B. S  l ng ti n xu t hi n trong l u thông  ph i đ  đố ượ ề ấ ệ ư ả ủ ể 
đáp ng nhu c u trao đ i trong m i ho t đ ng kinh tứ ầ ổ ọ ạ ộ ế 
và l u thông ch  ch p nh n m t s  l ng ti n nh tư ỉ ấ ậ ộ ố ượ ề ấ  
đ nhị

C. Có th  s  d ng ti n d u hi uể ử ụ ề ấ ệ
D. Ti n t  nh t thi t ph i có giá tr  th cề ệ ấ ế ả ị ự

Đáp án D
38: Ch  đ  l u thông ti n đ  giá g m:ế ộ ư ề ủ ồ

A. Ch  đ  b n v  b c, ch  đ  song b n vế ộ ả ị ạ ế ộ ả ị
B. Ch  đ  b n v  vàng, ch  đ  song b n vế ộ ả ị ế ộ ả ị
C. Ch  đ  b n v  vàng, ch  đ  b n v  b c, ch  đ  songế ộ ả ị ế ộ ả ị ạ ế ộ  

b n vả ị
D. T t c  các đáp án trên đ u saiấ ả ề

39: m c đ  thanh kho n c a 1 tài s n đ c xác đ nh b i:ứ ộ ả ủ ả ượ ị ở
A. Chi phí th i gian đ  chuy n tài kho n đó thành ti n m tờ ể ể ả ề ặ
B. Chi phí tài chính đ  chuy n tài s n đó thành ti n m tể ể ả ề ặ
C. Kh  năng tài s n có th  đ c bán d  dàng v i giá thả ả ể ượ ễ ớ ị 

tr ngườ
D. C  A và Bả
TL: D
40: Bi n pháp nào d i đây làm n đ nh ti n t  chi n l c:ệ ướ ổ ị ề ệ ế ượ

A. Xây d ng k  ho ch t ng th  phát tri n s n xu t vàự ế ạ ổ ể ể ả ấ  
l u thông hàng hóa c a n n kinh t  qu c dânư ủ ề ế ố

B. Đi u ch nh c  c u kinh t  phát tri n ngành s n xu tề ỉ ơ ấ ế ể ả ấ  
hàng hóa “ mũi nh n” cho xu t kh uọ ấ ẩ

C. Nâng cao hi u l c c a b  máy qu n lý nhà n cệ ự ủ ộ ả ướ
D. T t c  các đáp án trên đ u đúngấ ả ề

TL:D
41: Vi c chuy n t  lo i ti n t  có giá tr  th c ( Commoditiesệ ể ừ ạ ề ệ ị ự  
money) sang ti n quy c ( fiat money) đ c xem m t b cề ướ ượ ộ ướ  
phát tri n trong l ch s  ti n t  b i vì:ể ị ử ề ệ ở



A. Ti t ki m chi phí l u thông ti n tế ệ ư ề ệ
B. Tăng c ng kh  năng ki m soát c a các c  quan ch cườ ả ể ủ ơ ứ  

năng nhà n c đ i v i các ho t đ ng kinh tướ ố ớ ạ ộ ế
C. Ch  nh  v y m i có th  đáp úng nhu c u s n xu t vàỉ ư ậ ớ ể ầ ả ấ  

trao đ i hàng hóa trong n n kinh tổ ề ế
D. Ti t ki m đ c kh i l ng vàng đáp ng cho các m cế ệ ượ ố ượ ứ ụ  

đích s  d ng khácử ụ
TL: C
42: Giá c  trong n n kinh t  trao đ i b ng hi n v t ( barterả ề ế ổ ằ ệ ậ  
economy) đ c tính d a trên c  s :ượ ự ơ ở

A. Theo cung c u hàng hóaầ
B. Theo cung c u hàng hóa và s  đi u ti t c a chính phầ ự ề ế ủ ủ
C. Theo giá c  c a th  tr ng qu c tả ủ ị ườ ố ế

TL: C
43. Thu c tính c a ti n t :ộ ủ ề ệ
a) giá trị
b) giá tr  s  d ngị ử ụ
c) giá tr  trao đ iị ổ
d) a và b đúng
44. S  l ng ti n c n thi t trong l u thông:ố ượ ề ầ ế ư
a) t  l  thu n v i t ng giá c  hàng hóa trong l u thôngỷ ệ ậ ớ ổ ả ư
b) t  l  ngh ch v i t c đ  l u thông bình quân c a ti n tỷ ệ ị ớ ố ộ ư ủ ề ệ
c) a sai, b đúng
d) a và b đúng
45. Ti n th c hi n ch c năng ph ng ti n trao đ i và thanhề ự ệ ứ ươ ệ ổ  
toán khi nào?

a) khi đo l ng và bi u hi n giá tr  c a các hàng hóa khácườ ể ệ ị ủ
b) ph i có s c mua t ng đ i n đ nh và b n v ng theoả ứ ươ ố ổ ị ề ữ  
th i gianờ
c) khi xu t hi n trong l u thông v i t  cách làm môi gi iấ ệ ư ớ ư ớ  
trung gian cho quá trình trao đ i hàng hóaổ
d) khi nó t m th i rút kh i l u thông t n t i d i d ngạ ờ ỏ ư ồ ạ ướ ạ  
giá tr  d  tr  đ  đáp ng cho nhu c u mua s m chi trị ự ữ ể ứ ầ ắ ả 
trong t ng laiươ

   



Ch ng IIươ
1 Vai trò c a v n đ i v i các doanh nghi p là:ủ ố ố ớ ệ
a) đi u ki n ti n đ , đ m b o s  t n t i n đ nh và phátề ệ ề ề ả ả ự ồ ạ ổ ị  
tri n.ể
b) đi u ki n đ  doanh nghi p ra đ i và chi n th ng trongề ệ ể ệ ờ ế ắ  
c nh tranh.ạ
c) đi u ki n đ  s n xu t ề ệ ể ả ấ kinh doanh di n ra liên t c và nễ ụ ổ  
đ nhị
d) đi u ki n đ  đ u t  và phát tri n.ề ệ ể ầ ư ể
TL: a) Đã bao hàm đ y đ  các vai trò c a v n đ i v i DN.ầ ủ ủ ố ố ớ

2. V n l u đ ng c a doanh nghi p theo nguyên lý chung cóố ư ộ ủ ệ  
th  đ c hi u là:ể ượ ể
a) Giá tr  c a toàn b  tài s n l u đ ng c a doanh nghi p đó.ị ủ ộ ả ư ộ ủ ệ
b) Giá tr  c a tài s n l u đ ng và m t s  tài s n khác cóị ủ ả ư ộ ộ ố ả  
th i gian luân chuy n tờ ể ừ
5 đ n 10 năm.ế
c) Giá tr  c a công c  lao đ ng và nguyên nhiên v t li u cóị ủ ụ ộ ậ ệ  
th i gian s  d ngờ ử ụ
ng n.ắ
d) Giá tr  c a tài s n l u đ ng, b ng phát minh sáng ch  vàị ủ ả ư ộ ằ ế  
các lo i ch ng khoánạ ứ
Nhà n c khác.ướ
TL: a)

3. V n c  đ nh theo nguyên lý chung có th  đ c hi u là:ố ố ị ể ượ ể
a) Giá tr  c a toàn b  tài s n c  đ nh, đ t đai, nhà x ng vàị ủ ộ ả ố ị ấ ưở  
nh ng kho n đ u tữ ả ầ ư
tài chính dài h n c a doanh nghi p.ạ ủ ệ
b) Giá tr  c a máy móc thi t b , nhà x ng, và đ u t  dàiị ủ ế ị ưở ầ ư  
h n c a doanh nghi p.ạ ủ ệ
c) Giá tr  c a tài s n c  đ nh h u hình và vô hình c a doanhị ủ ả ố ị ữ ủ  
nghi p.ệ



d) Theo quy đ nh c  th  c a t ng n c trong m i th i kỳ.ị ụ ể ủ ừ ướ ỗ ờ
TL:

4. S  khác nhau căn b n c a v n l u đ ng và v n c  đ nhự ả ủ ố ư ộ ố ố ị  
là:
a) Quy mô và đ c đi m luân chuy n.ặ ể ể
b) Đ c đi m luân chuy n, vai trò và hình th c t n t i.ặ ể ể ứ ồ ạ
c) Quy mô và hình th c t n t i.ứ ồ ạ
d) Đ c đi m luân chuy n, hình th c t n t i, th i gian sặ ể ể ứ ồ ạ ờ ử 
d ng.ụ
e) Vai trò và đ c đi m luân chuy n.ặ ể ể
TL: b) là ph ng án đ y đ  nh t. ươ ầ ủ ấ

5. Ngu n v n quan tr ng nh t đáp ng nhu c u đ u t  phátồ ố ọ ấ ứ ầ ầ ư  
tri n và hi n đ i hoá cácể ệ ạ
doanh nghi p Vi t Nam là:ệ ệ
a) Ch  doanh nghi p b  thêm v n vào s n xu t kinh doanh.ủ ệ ỏ ố ả ấ
b) Ngân sách Nhà n c h  tr .ướ ỗ ợ
c) Tín d ng trung và dài h n t  các ngân hàng th ng m i,ụ ạ ừ ươ ạ  
đ c bi t là ngân hàngặ ệ
th ng m i Nhà nu c.ươ ạ ớ
d) Ngu n v n s n có trong các t ng l p dân c .ồ ố ẵ ầ ớ ư
e) Ngu n v n t  n c ngoài: liên doanh, vay, nh n vi n tr .ồ ố ừ ướ ậ ệ ợ
TL: d)

6 Ý nghĩa c a vi c nghiên c u s  phân bi t gi a v n củ ệ ứ ự ệ ữ ố ố 
đ nh và v n l u đ ng c a m tị ố ư ộ ủ ộ
doanh nghi p là:ệ
a) Tìm ra các bi n pháp qu n lý, s  d ng đ  th c hi n khâuệ ả ử ụ ể ự ệ  
hao tài s n c  đ nhả ố ị
nhanh chóng nh t.ấ
b) Tìm ra các bi n pháp đ  qu n lý và tăng nhanh vòng quayệ ể ả  
c a v n l u đ ng.ủ ố ư ộ
c) Tìm ra các bi n pháp đ  ti t ki m v n.ệ ể ế ệ ố
d) Tìm ra các bi n pháp qu n lý s  d ng hi u qu  nh t đ iệ ả ử ụ ệ ả ấ ố  



v i m i lo i.ớ ỗ ạ
e) Đ  b o toàn v n c  đ nh và an toàn trong s  d ng v nể ả ố ố ị ử ụ ố  
l u đ ng.ư ộ
TL: d)

7. V n tín d ng ngân hàng có nh ng vai trò đ i v i doanhố ụ ữ ố ớ  
nghi p c  th  là:ệ ụ ể
a) B  xung thêm v n l u đ ng cho các doanh nghi p theoổ ố ư ộ ệ  
th i v  và c ng c  h chờ ụ ủ ố ạ
toán kinh t .ế
b) Tăng c ng hi u qu  kinh t  và b  xung nhu c u v  v nườ ệ ả ế ổ ầ ề ố  
trong quá trình s nả
xu t kinh doanh c a các doanh nghi p.ấ ủ ệ
c) B  xung thêm v n c  đ nh cho các doanh nghi p, nh t làổ ố ố ị ệ ấ  
các Vi t Nam trongệ
giai đo n hi n nay.ạ ệ
d) Tăng c ng hi u qu  kinh t  và kh  năng c nh tranh choườ ệ ả ế ả ạ  
các doanh nghi p.ệ
TL: b)

 

8 Nh ng kho n m c thu th ng xuyên trong cân đ i Ngânữ ả ụ ườ ố  
sách Nhà n c bao g m:ướ ồ
a) Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí.ế ở ữ ả ệ
b) Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí, phát hành trái phi uế ở ữ ả ệ ế  
chính ph .ủ
c) Thu , s  h u tài s n, phí và l  phí , l i t c c  ph n c aế ở ữ ả ệ ợ ứ ổ ầ ủ  
Nhà n c.ướ
d) Thu , phí và l  phí, t  các kho n vi n tr  có hoàn l i.ế ệ ừ ả ệ ợ ạ
e) Thu , phí và l  phí, bán và cho thuê tài s n thu c s  h uế ệ ả ộ ở ữ  
c a Nhà n c.ủ ướ
f) Thu , phí và l  phí, t  vay n  c a n c ngoài.ế ệ ừ ợ ủ ướ
TL: a)



9 Nh ng kho n chi nào d i đây c a Ngân sách Nhà n c làữ ả ướ ủ ướ  
chi cho đ u t  phát tri nầ ư ể
kinh t  - xã h i:ế ộ
a) Chi d  tr  Nhà n c, chi chuy n nh ng đ u tự ữ ướ ể ượ ầ ư
b) Chi h  tr  v n cho DNNN, và đ u t  vào h  t ng c  sỗ ợ ố ầ ư ạ ầ ơ ở 
c a n n kinh t .ủ ề ế
c) Chi chăm sóc và b o v  tr  em.ả ệ ẻ
d) Chi đ u t  cho nghiên c u khoa h c, công ngh  và b o vầ ư ứ ọ ệ ả ệ 
môi tr ng.ườ
e) Chi tr  giá m t hàng chính sách.ợ ặ
f) Chi gi i quy t ch  đ  ti n l ng kh i hành chính sả ế ế ộ ề ươ ố ự 
nghi p.ệ
TL: b) c) và d)

10. Các kho n thu nào d i đây đ c coi là thu khôngả ướ ượ  
th ng xuyên c a Ngân sách Nhàườ ủ
n c Vi t Nam?ướ ệ
a) Thu  thu nh p cá nhân và các kho n vi n tr  không hoànế ậ ả ệ ợ  
l i.ạ
b) Thu  l m phát, thuê thu nh p cá nhân và thu t  các đ tế ạ ậ ừ ợ  
phát hành công trái.
c) Thu t  s  h u tài s n và k t d  ngân sách năm tr c.ừ ở ữ ả ế ư ướ
d) Vi n tr  không hoàn l i và vay n  n c ngoài.ệ ợ ạ ợ ướ
e) T t c  các ph ng án trên đ u sai.ấ ả ươ ề
TL: e) Vì trong m i ph ng án a, b, c, d đ u có ít nh t m tỗ ươ ề ấ ộ  
kho n thu th ng xuyên hayả ườ
không ph i là thu c a Ngân sách Nhà n c.ả ủ ướ

11. Kho n thu nào d i đây chi m t  tr ng l n nh t trongả ướ ế ỷ ọ ớ ấ  
t ng thu Ngân sách Nhà n c ổ ướ ở
Vi t Nam:ệ
a) Thuế
b) Phí
c) L  phíệ
d) S  h u tài s n: DNNN và các tài s n khác.ở ữ ả ả



TL: a) Vì Thu  v n là ngu n thu ch  y u, trong khi cácế ẫ ồ ủ ế  
DNNN và vi c qu n lý s  d ng Tàiệ ả ử ụ
s n c a Nhà n c đ u không hi u qu .ả ủ ướ ề ệ ả

12. Vi c nghiên c u nh ng tác đ ng tiêu c c c a Thu  có tácệ ứ ữ ộ ự ủ ế  
d ng:ụ
a) Đ  xây d ng k  ho ch c t gi m thu  nh m gi m thi uể ự ế ạ ắ ả ế ằ ả ể  
gánh n ng thu  cho cácặ ế
doanh nghi p và công chúng.ệ
b) Đ  xây d ng chính sách thu  t i u, đ m b o doanh thuể ự ế ố ư ả ả  
Thu  cho Ngân sáchế
Nhà n c.ướ
c) Đ  kích thích xu t kh u hàng hoá ra n c ngoài và gi mể ấ ẩ ướ ả  
thi u gánh n ng thuể ặ ế
cho công chúng.
d) Đ  kích thích nh p kh u hàng hoá ra n c ngoài và gi mể ậ ẩ ướ ả  
thi u gánh n ngể ặ
thu  cho công chúng.ế
TL: b) Vì chính sách thu  đ c coi là t i u t c là gi mế ượ ố ư ứ ả  
thi u nh ng tác đ ng tiêu c c c aể ữ ộ ự ủ
Thu  đ i v i n n kinh t  nh ng v n đ m b o doanh thuế ố ớ ề ế ư ẫ ả ả  
th  cao nh t.ế ấ

13. nh h ng c a thâm h t ngân sách đ i v i n n kinh tả ưở ủ ụ ố ớ ề ế 
thông qua s  tác đ ng t i:ự ộ ớ
a) Lãi su t th  tr ng.ấ ị ườ
b) T ng ti t ki m qu c gia.ổ ế ệ ố
c) Đ u t  và cán cân th ng m i qu c t .ầ ư ươ ạ ố ế
d) C  a, b, c.ả
TL: d)

14. Thu  đ c coi là có vai trò quan tr ng đ i v i n n kinhế ượ ọ ố ớ ề  
t  b i vì:ế ở
a) Thu  là ngu n thu ch  y u c a Ngân sách Nhà n c và làế ồ ủ ế ủ ướ  
công c  qu n lý vàụ ả



đi u ti t vĩ mô n n KTQD.ề ế ề
b) Thu  là công c  đ  kích thích nh p kh u và thu hút đ uế ụ ể ậ ẩ ầ  
t  n c ngoài vào Vi tư ướ ệ
Nam, đ c bi t trong giai đo n công nghi p hoá, hi n đ i hoáặ ệ ạ ệ ệ ạ  
hi n nay.ệ
c) Chính sách Thu  là m t trong nh ng n i dung c  b n c aế ộ ữ ộ ơ ả ủ  
chính sách tài chính
qu c gia.ố
d) Vi c quy đ nh nghĩa v  đóng góp v  Thu  th ng đ cệ ị ụ ề ế ườ ượ  
ph  bi n thành Lu t hayổ ế ậ
do B  Tài chính tr c ti p ban hành.ộ ự ế
TL: a

15 Trong các kho n chi sau, kho n chi nào là thu c chiả ả ộ  
th ng xuyên?ườ
a) Chi dân s  KHHGĐ. d) Chi tr  c p NS cho Ph ng, Xã.ố ợ ấ ườ
b) Chi khoa h c, công ngh  và môi tru ng. e) Chi gi i quy tọ ệ ờ ả ế  
vi c làm.ệ
c) Chi bù giá hàng chính sách. f) Chi d  tr  v t t  c a Nhàự ữ ậ ư ủ  
n c.ướ
TL: a)

16. Nguyên nhân th t thu Thu   Vi t Nam bao g m:ấ ế ở ệ ồ
a) Do chính sách Thu  và nh ng b t c p trong chi tiêu c aế ữ ấ ậ ủ  
Ngân sách Nhà n c.ướ
b) Do h n ch  v  nh n th c c a công chúng và m t s  quanạ ế ề ậ ứ ủ ộ ố  
ch c.ứ
c) Do nh ng h n ch  c a cán b  Thu .ữ ạ ế ủ ộ ế
d) T t c  các nguyên nhân trên.ấ ả
e) Không ph i các nguyên nhân trên.ả
TL: d)

17. Ch n nguyên t c cân đ i NSNN đúng:ọ ắ ố
a) Thu NS – Chi NS > 0
b) Thu NS ( không bao g m thu t  đi vay) – Chi NS th ngồ ừ ườ  



xuyên > 0
c) Thu NSNN – Chi th ng xuyên = Chi đ u t + tr  n  ( c  tínờ ầ ả ợ ả  
d ng NN)ụ
d) Thu NS = Chi NS
TL: b)

18. Các gi i pháp đ  tài tr  thâm h t Ngân sách Nhà n cả ể ợ ụ ướ  
bao g m:ồ
a) Tăng thu , tăng phát hành trái phi u Chính ph  và Tínế ế ủ  
phi u Kho b c.ế ạ
b) Phát hành ti n, tăng thu  thu nh p cá nhân và phát hànhề ế ậ  
trái phi u Chính ph .ế ủ
c) Tăng thu , phát hành ti n và trái phi u Chính ph  đ  vayế ề ế ủ ể  
ti n dân c .ề ư
d) Tăng thu , tăng phát hành ti n và vay n  n c ngoài.ế ề ợ ướ
e) Không có gi i pháp nào trên đây.ả
TL: c)

19. Trong các gi i pháp nh m kh c ph c thâm h t Ngânả ằ ắ ụ ụ  
sách Nhà n c d i đây, gi i phápướ ướ ả
nào s  có nh h ng đ n m c cung ti n t ?ẽ ả ưở ế ứ ề ệ
a) Phát hành thêm ti n m t vào l u thông.ề ặ ư
b) Vay dân c  trong n c thông qua phát hành trái phi uư ướ ế  
Chính ph  và Tín phi uủ ế
Kho b c.ạ
c) Phát hành trái phi u Qu c t .ế ố ế
d) Phát hành và bán trái phi u Chính ph  cho các Ngân hàngế ủ  
Th ng m i.ươ ạ
TL: a) và d).

20. Gi i pháp bù đ p thâm h t Ngân sách Nhà n c có chiả ắ ụ ướ  
phí c  h i th p nh t là:ơ ộ ấ ấ
a) Ch  c n phát hành thêm ti n m t vào l u thông.ỉ ầ ề ặ ư
b) Vay ti n c a dân c .ề ủ ư
c) Ch  c n tăng thu , đ c bi t thu  thu nh p doanh nghi p.ỉ ầ ế ặ ệ ế ậ ệ



d) Ch  c n ăng thu , đ c bi t là thu  Xu t – Nh p kh u.ỉ ầ ế ặ ệ ế ấ ậ ẩ
TL: b)

21. Chính sách Tài khoá đ c hi u là:ượ ể
a) Chính sách Ti n t  m  r ng theo quan đi m m i.ề ệ ở ộ ể ớ
b) Chính sách Tài chính Qu c gia.ố
c) Là chính sách kinh t  vĩ mô nh m n đ nh và tăng tr ngế ằ ổ ị ườ  
n n kinh t  thôngề ế
quan các công c  Thu, Chi Ngân sách Nhà n c.ụ ướ
d) Là b  ph n c u thành chính sách Tài chính Qu c gia, cóộ ậ ấ ố  
các công c  Thu, Chiụ
Ngân sách Nhà n c, và các công c  đi u ti t Cung và C uướ ụ ề ế ầ  
ti n t .ề ệ
TL: c) 

22  Nh ng gi i pháp tăng thuữ ả

A C ng c  thu : Ban thu  m iụ ụ ế ế ớ

B Nh ng gi i pháp gi m chiữ ả ả

C T o ngu n bù đ p thi u h tạ ồ ắ ế ụ

D T t c  các đáp án trênấ ả  

23 Nhân t  nh h ng t i ngân sách nhà n cố ả ưở ớ ướ
A  B n ch t ch  đ  xã h iả ấ ế ộ ộ
B S  phát tri n c a l c l ng s n xu tự ể ủ ự ượ ả ấ
C Kh  năng tích lu  c a n n kinh tả ỹ ủ ề ế
D Mô hình t  ch c b  máy nhà n c và nh ng nhi m vổ ứ ộ ướ ữ ệ ụ 
kinh t , xã h i mà nhà n c đ m nhi m trong t ng th i kỳ.ế ộ ướ ả ệ ừ ờ
E M t s  nhân t  khác nh : bi n đ ng kinh t , chính tr , xãộ ố ố ư ế ộ ế ị  
h i; giá c , lãi su t, t  giá h i đoái ộ ả ấ ỷ ố

F T t c  các đáp trênấ ả



24.Ngân hàng nào là ngân hàng có v n đi u l  l n nh t Vi tố ề ệ ớ ấ ệ  
Nam hi n nay:  ệ
a. Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thônệ ể   
 b. Ngân hàng Ngo i th ng ạ ươ  
 c. Ngân hàng Đ u t  phát tri n ầ ư ể  
 d. Ngân hàng Sacombank 
25.Khi th c hi n ch c năng nào sau đây, ti n KHÔNG c nự ệ ứ ề ầ  
hi n di n th c t : ệ ệ ự ế
.a. Th c đo giá tr  ướ ị  
 b. Ph ng ti n thanh toán ươ ệ  
 c. Ph ng ti n trao đ i ươ ệ ổ  
 d. Ph ng ti n c t trươ ệ ấ ữ 
26.Bi n pháp nào đ c s  d ng ph  bi n nh t đ  bù đ pệ ượ ử ụ ổ ế ấ ể ắ  
b i chi NSNN  Vi t Nam trong nh ng năm 1990: ộ ở ệ ữ
a. Phát hành ti nề   
 b. Th c hi n nghi p v  th  tr ng m  ự ệ ệ ụ ị ườ ở  
 c. Phát hành tín phi u NHTW ế  
 d. Vay n  ợ
27.H ng m c nào sau đây KHÔNG đ c tính vào ngu n v nạ ụ ượ ồ ố  
huy đ ng c a ngân hàng: ộ ủ
a. B o lãnh tín d ngả ụ   
 b. Ti n g i có kì h n ề ử ạ  
 c. H p đ ng mua l i ợ ồ ạ  
 d. Phát hành trái phi uế
 28.Các ho t đ ng s  d ng v n c a ngân hàng th ng m iạ ộ ử ụ ố ủ ươ ạ  
bao g m: ồ
a. Cung c p các d ch v  thanh toán ấ ị ụ  
 b. Cho vay ng n h n và dài h nắ ạ ạ   
 c. C  a và b ả  
29.N u NHTW mu n th t ch t ti n t  đ  ch ng l m phát,ế ố ắ ặ ề ệ ể ố ạ  
NHTW có th : ể
a. Tăng d  tr  b t bu cự ữ ắ ộ   
 b. Mua ch ng khoán trên th  tr ng m  ứ ị ườ ở  
 c. H  lãi su t tái chi t kh u ạ ấ ế ấ  
 d. a và b  



30.Đ  đánh giá hi u qu  chi NSNN, ng i ta có th  s  d ngể ệ ả ườ ể ử ụ  
ch  tiêu nào d i đây: ỉ ướ
a. Th i gian thu h i v n ờ ồ ố  
 b. T  su t l i nhu n trên v n đ u t  ỷ ấ ợ ậ ố ầ ư  
 c. Ch  s  tăng GDP ỉ ố  
 d. S  n đ nh chính tr -xã h i ự ổ ị ị ộ  
 e. c và d  
31.Ti n d  tr  b t bu c c a các ngân hàng th ng m i g iề ự ữ ắ ộ ủ ươ ạ ử  

 NHNN Vi t nam hi n nay: ở ệ ệ
a. ph  thu c vào quy mô cho vay c a ngân hàng th ng m i ụ ộ ủ ươ ạ

 
 b. đ  đ m b o an toàn cho ho t đ ng ngân hàng ể ả ả ạ ộ  
 c. th c thi chính sách ti n t  ự ề ệ  
 d. b và c  
 e. a, b và c  
32.Đ  m t hàng hoá có th  tr  thành ti n, hàng hoá đó ph i:ể ộ ể ở ề ả  
a. Do chính ph  s n xu t ra ủ ả ấ  
 b. Đ c ch p nh n r ng rãi làm ph ng ti n thanh toánượ ấ ậ ộ ươ ệ  

 
 c. Đ c h  tr  b ng vàng ho c b c ượ ỗ ợ ằ ặ ạ  
 d. b và c 
33.Bi n pháp nào đ c s  d ng ph  bi n nh t đ  bù đ pệ ượ ử ụ ổ ế ấ ể ắ  
b i chi NSNN: ộ
a. Phát hành ti n ề  
 b. Phát hành tín phi u kho b c ế ạ  
 c. Phát hành tín phi u NHTW ế  
 d. Phát hành trái phi u chính ph  ế ủ  


